ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN HỌC PHẦN: HÓA HỌC 2
HỌC KỲ II 
NĂM HỌC : 2012 - 2013
MÃ SỐ ĐỀ: 131
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MÃ SỐ ĐỀ: 133

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	23,1586 kJ

	8,23.10-3
	-20,4 kJ
	Kp = 1,4.1076

	0,4167

	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	(1) thuận
(2) thuận

(3) thuận
	t = 1897 s 
= 31m 37 s
	125/8
15 lần
	54,918 kJ
	60,22

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15

	100,509oC

	P = 3007,83 N/m2  
	6,609 atm
	0,143 (34/237)
0,09

0,76478
	1,833M
(11/6)


MÃ SỐ ĐỀ: 134

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	34,573kJ

	157,698
	-10346,82J
	Kp = 5,2.10-58


	1

	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	(1) không
(2) thuận

(3) nghịch
	1,852M
	387 lần
	54,5388 kJ
	61,17

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15

	100,169

	24,8 kPa

	1446728,8mmHg
	1,9 atm
	0,106

0,136

0,7575


MÃ SỐ ĐỀ: 135

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	6160,5J

	464,76
	-52,5265 kJ
	Kp = 3,08.10-18


	4,7 . 10-3

	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	(1) thuận 
(2) nghịch

(3) thuận
	2,982
	22
	1388612,27J
	95,68

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15

	100,506

	28,248mmHg
	8,652 atm
	0,018
0,023

0,959
	17,875%


MÃ SỐ ĐỀ: 721
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	11987,4J

	2443,07
	52014,09 J
	Kp = 1,4.1076

	0,12345679

	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	(1) thuận 

	46,4 giây
	205 lần
	103964,59J

	111

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15

	102,36oC

	22,093
	13,597 atm
	0,0139
0,0398

0,946
	3,118M


MÃ SỐ ĐỀ: 722

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	102,36oC

	22,093
	13,597 atm
	0,0139

0,0398

0,946
	3,118M

	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	G
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  = +28,6274 kJ/mol
	KC = 1,21559


	(H
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298

 = -56,484kJ 


	100,80C

	KC = 0,417

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15

	(1) Không

(2) thuận

(3) nghịch
	0,23 M
	34 = 81 lần


	67,94 kJ/mol 
	92



MÃ SỐ ĐỀ: 723
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	18298,8 J


	1608,2
	-40420 J
	0,96
	0,0274

	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	(1) thuận 

(2) nghịch

(3) thuận
	1001 giây

16 phút 41 giây
	9,5.10-7 ngày

0,0823 giây
	67,936 kJ
	60,12


MÃ SỐ ĐỀ: 724
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	-0,278oC

	5,46.10-3kPa
	1,58 atm
	0,14

0,24

0,612
	20,875

	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	100,80C

	17,3611 mmHg
	625,6 mmHg
	0,167 
0,25
0,583
	1,204 M
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